
Mẫu số 02 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG 
TP. HỒ CHÍ MINH​

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc​
 

 

 

      LÝ LỊCH KHOA HỌC 
                                               (Dùng cho người dự tuyển trình độ thạc sĩ)    

   
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 

Họ và tên: (Chữ IN HOA có dấu)​ ………………Giới tính: ………. 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………Nơi sinh:…………………………. 

Quốc tịch:………………………. Dân tộc:………………Tôn giáo: ………………………… 

Quê quán: ​ ………………………………….. 

Số CMND/hoặc thẻ CCCD:………………………ngày cấp…………  Nơi cấp:…………….. 

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………………………….. 

Điện thoại liên lạc: …………………………………..Emaill………………………………… 

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………… 

Họ tên CHA……………………Ngày tháng Năm sinh:………………Nghề nghiệp………… 

Họ tên MẸ:………………….…Ngày tháng Năm sinh:………………Nghề nghiệp………… 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

2.1. Năm tốt nghiệp PTTH: ​  

2.2. Đào tạo đại học:  

Hệ đào tạo: ​ ​  

Thời gian đào tạo từ: ​  đến ​  

Chuyên ngành:  ​  Mã số: ​  

Số bằng: ​  cấp ngày: ​  

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………​  

(Nếu có bằng đại học thứ hai thì cũng ghi các nội dung như trên) 

2.3. Bổ sung kiến thức đại học:   

Thời gian đào tạo từ: ​  đến ​  

Số môn bổ sung kiến thức: ​  

Giấy chứng nhận số: ​  cấp ngày: ​  
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Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………​  

2.4. Thạc sĩ (trước khi dự tuyển Cao học tại trường Đại học Ngân hàng TPHCM - nếu có): 

Thời gian đào tạo từ: ​  đến ​  

Chuyên ngành:  ​  Mã số: ​  

Tên luận văn: ​  

Ngày và nơi bảo vệ:  …..  /……. /…………….Tại: ​  

Người hướng dẫn khoa học: ​  

Bằng số: ​  cấp ngày: ​  

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………… 

2.5. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): ​  

Chứng chỉ/ hoặc Bằng ngoại ngữ số: ​  cấp ngày: ……………………​…. 

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………….. 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 

   

   

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ: (Ghi rõ tên công trình, nơi công bố, 

ngày tháng năm, số tài liệu công bố. Nếu không có ghi rõ là không có công trình) 

Số 

TT 
Tên công trình 

Loại công trình (cấp 

bộ, cơ sở, bài viết tạp 

chí hoặc kỷ yếu hội 

thảo) 

Mức độ tham gia 

(Chủ biên, thành 

viên, tác giả) 

Nơi, số, thời 

gian (công bố) 

1     

2     

          Tôi xin cam đoan những điều khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và chấp hành xử lý của trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.  

Xác nhận của cơ quan công tác hoặc 

Chính quyền địa phương nơi cư trú 

…………….. ngày       tháng       năm          

          Người khai 
     (Ký, ghi rõ họ tên) 
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